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7:00 - 7:15 Đón trẻ/ Trực nhật

7:15 - 7:30 Thể dục sáng

7:30 - 8:00 Ăn sáng - Vệ sinh

8:00 - 8:15
Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

 Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

8:15 - 8:45

Lịch thiệp nhã nhặn
Lắng nghe và tuân 

thủ hiệu lệnh khi lắc 
chuông 

Hoạt động với nước
Làm quen kỹ thuật 

quạt tay ếch 

Giáo dục cảm xúc
Tự tin khi thử điều 

mới 

Hoạt động với nước 
Làm quen kỹ thuật 

quạt tay ếch P2  

Khám phá
 Thực phẩm

Trộn gia vị trong salad

8:45 - 9:00 Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

9:00- 9:30

Language & 
Expression

Beautiful Flowers

Môi trường tự nhiên
Nhận biết hoa đặc 
trưng mùa xuân 

Mỹ Thuật hội họa 
Vẽ hoa anh đào 

Thuyết trình
Trang phục dân tộc 

Việt Nam 

Review
 Show and tell

9:30 - 10:00

Toán học nền tảng 
Tách gộp trong 

phạm vi 9 

 Công nghệ tái chế
Làm cây hoa ngày tết 

T1

Mỹ Thuật-Điêu 
Khắc

Nặn hoa Mai

Kỹ năng sống
Bảo vệ tài sản cá 

nhân 

Cảm thụ âm nhạc 
Hát : Bánh chưng xanh 

10:00 -10:45

Toán học nền tảng
Ôn tập nhận biết 

hình thoi

Song
Beautiful Flowers

Logical Thinking
 Color Pattern

Phonics
Letter Nn

Làm quen chữ viết 
Tiếng Việt

Làm quen chữ a

10:45 - 11:45 Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

11:45 - 13:45 Ngủ trưa

13:45 - 14:30 Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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14:30 - 15:00

Playtime Activity 1
Flowers around my 

school
Playtime Activity 2

Parts of a flower

Playtime Activity 
3

 Color Pattern
Playtime Activity 4

Letter Nn

Playtime Activity 5
 Review all the learned 

conten

15:00 - 15:30

Rèn luyện Thể chất 
Kỹ năng VĐCB 

Bật liên tục về phía 
trước Hoạt động vui chơi

Hoạt động ngoài 
trời

TCDG: Ném vòng 
vào cổ chai Hoạt động vui chơi

Hoạt động ngoài trời
TCVĐ: Nhảy cùng bóng  

15:30- 16:00
Hoạt động cá nhân

Kẹp đồ vật 
Hoạt động cá nhân

Kẹp đồ vật P2

Hoạt động cá nhân
Xếp theo quy tăc 

1-1-1

Hoạt động cá nhân
Xếp theo quy tăc 1-1-

1 P2 
Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30 Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

16:30 - 17:00 Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ
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